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STT Họ tên Chÿc vÿ, đ¢n vß Sß đißn tho¿i  Ghi chú 

1  Trần Văn Thu Giám đốc, Sở Thông tin và 
Truyền thông  

0913469143 Đội trưởng 

2  Hà Thanh Tuấn Trưởng phòng 
BCVT&CNTT, Sở Thông 
tin và Truyền thông  

0905257799 Phó Đội 
trưởng 

thường trực 

3  Lê Duy Cương Giám đốc Trung tâm 
CNTT&TT, Sở Thông tin 
và Truyền thông  

0914102065 Phó Đội 
trưởng 

4  Đinh Công Thành Phó đội trưởng, Phòng 
PA05 Công an tỉnh  

0385512040 Phó Đội 
trưởng 

5  Chu Thị Kiều Trang Chuyên viên, Sở Thông tin 
và Truyền thông  

0988371377 Đội viên 
kiêm thư ký 

6  Lê Minh Hoàng  Chuyên viên, Sở Thông tin 
và Truyền thông  

0982133377 Đội viên 

7  Đào Duy Đại  Kỹ sư tin học, phòng kế 
toán thanh toán - Ngân hàng 

nhà nước chi nhánh tỉnh 
Kon Tum 

0914316611 Đội viên 

8  Lê Văn Thiện  Viên chức Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 

0935.366.468 Đội viên 

9  Nguyễn Hiệp Viên chức Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 

0966.094.779 Đội viên 

10  Võ Đình Trung Viên chức Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 

0905.790.369 Đội viên 

11  Lê Hồng Quang Trung uý, Phòng PA05 

Công an tỉnh 

0973944989 Đội viên 

12  

Nguyễn Trung Hiếu 

Viên chức Trung Tâm Công 
nghệ thông tin Tài nguyên 
và Môi trường 

0942429977 

Đội viên 

13  Phạm Quang Thành  Phó Chánh văn phòng, Sở 
Nông nghiệp và PTNT 

0931603123 Đội viên 

14  Trương Thanh Thảo  Phó  phòng  Hành  chính-

Tổng hợp, Sở Ngoại vụ 

0977676381 Đội viên 

15  Vi Văn Đàm  Chuyên viên Ban  quản  lý  
Khu  kinh  tế  tỉnh 

0966369079 Đội viên 

16  Phan Khánh Trình  Chuyên viên Sở Công 
Thương 

0986977487 Đội viên 

17  Phan Vũ Lâm Viên chức VP HĐND-

UBND huyện Tu Mơ Rông  
0972611579 Đội viên 

18  Đỗ Quang Vui  Phó hiệu trưởng Trường TH 0988 123 113 Đội viên 
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Hùng Vương Huyện Sa 
Thầy 

19  Hoàng Oanh Dũng  Nhân viên UBND Huyện 
Ngọc Hồi 

0868418052 Đội viên 

20  Hoàng Trung Dũng  chuyên viên Văn phòng Sở 
Giao thông vận tải 

0972495113 Đội viên 

21  Nguyễn Thế Tuấn  Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện 
Đăk Tô  

0983884534 Đội viên 

22  Nguyễn Việt Lãm  Chuyên viên phòng 

QLXD&TTBĐS–Sở Xây 
dựng 

0983859876 Đội viên 

23  Lê Trần Phúc 
Nguyên 

Nhân viên Trung tâm 

CNTT&TT, Sở Thông tin 
và Truyền thông 

0348.907.746 Đội viên 

24  Nguyễn Sơn Nam Chuyên viên Thanh tra tỉnh 0938962684 Đội viên 

25  Trình Văn Dũng  Chuyên viên Văn phòng Sở 
Giáo dục và Đào tạo 

0905.816.18 Đội viên 

26  Trần Văn Lam Chuyên    viên Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Ia 
H’Drai 

0989.482.837 Đội viên 

27  Nguyễn Trung Hiếu  Bộ phận Tin học, SởTài 
chính tỉnh Kon Tum 

0981556411 Đội viên 

28  Đặng Trần Huân Viên chức biệt phái Sở Y tế 0935220013 Đội viên 

29  Nguyễn Văn Lâm  Chuyên viên, Phòng HC-TH, 

Sở Nội vụ 

0968000469 Đội viên 

 


